TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: KH&CNKHTS


Bộ môn:  Khai thác TS

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:
· Tiếng Việt: Nghề cá bền vững
· Tiếng Anh: Sustainable Fisheries




Mã học phần: 
FIT361



Số tín chỉ: 
  3

Đào tạo trình độ:  Đại học





Học phần tiên quyết: Quản lý khai thác thủy sản; Công nghệ nuôi trồng thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch. 

2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
 Lê Xuân Tài


Chức danh, học hàm, học vị: TS. GVC

Điện thoại: 0905101326





Email: tailx@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:



Địa điểm, lịch tiếp SV: Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng. Sáng thứ 3, 5, 6.
3. Mô tả tóm tắt học phần: 
          Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững; Các mô hình phát triển nghề cá bền vững; Nghề cá có trách nhiệm; Một số hoạt động hướng tới nghề cá bền vững; nhằm giúp người học phát triển kiến thức nền tảng những nội dung nêu trên, hiểu và vận dụng vào lĩnh vực quản lý nghề cá. 

4. Mục tiêu:
          Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về sự phát triển bền vững, những quan điểm và nguyên tắc về sự phát triển bền vững; công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản; nội dung bộ qui tắc ứng xử về nghề cá có trách nhiệm; quản lý nghề cá, và thương mại có trách nhiệm; quy định đánh bắt hải sản bất hợp pháp và hành động ngăn chặn đánh cá bất hợp pháp, không báo cáo và không quản lý được.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

      a-  Hiểu được cơ bản về tài nguyên thiên nhiên Việt nam; quan hệ giữa tài nguyên thiên nhiên, con người và môi trường; về phát triển và phát triển bền vững, những quan điểm và nguyên tắc về sự phát triển bền vững.
 

      b- Nắm được một cách tổng quan nghề cá Việt Nam, công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản và một số quan điểm quản lý nghề cá theo hướng bền vững.

      c- Nắm được nội dung bộ qui tắc ứng xử về nghề cá có trách nhiệm. Hiểu được các vấn đề về quản lý nghề cá, các hoạt động sau thu hoạch và thương mại có trách nhiệm, nghiên cứu thủy sản và hợp tác khu vực và quốc tế.
     d- Hiểu được quy định đánh bắt hải sản bất hợp phát, không quản lý được của Hội đồng Châu Âu. Nắm được kế hoạch hành động ngăn chặn đánh cá bất hợp pháp, không báo cáo và không quản lý được.
6. Kế hoạch dạy học:


6.1  Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	 1

2
3

	Chủ đề 1

Tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững

Tài nguyên thiên nhiên

1.1 Khái niệm

1.2 Phân loại
1.3 Khái quát về tài nguyên thiên nhiên Việt Nam

1.4 Mối quan hệ giữa tài nguyên thiên nhiên, con người và môi trường.

1.5. Tài nguyên thủy sản biển Việt Nam

 Môi trường
2.1 Khái niệm về môi trường
2.2 Một số khái niệm liên quan đến môi trường

2.3Phân loại môi trường

 2.4Bản chất của hệ thống môi trường

2.5Chức năng cơ bản của môi trường

 2.6Môi trường biển Việt Nam

 2.7Một số tác động chính của con người lên môi trường biển.
Phát triển bền vững

 3.1 Khái niệm về phát triển

 3.2 Quan hệ giữa môi trường và phát triển

 3.3 Những quan điểm về sự phát triển và Phát triển bền vững
	a
.


	12


	0


	  1

2

3


	Chủ đề 2
Phát triển nghề cá bền vững
Tổng quan nghề cá Việt Nam
1.1 Khái quát về ngư trường và nguồn lợi hải sản biển Việt Nam
1.2 Khái quát về đặc điểm và hiện trạng nghề cá Việt Nam

 1.3 Khái quát về năng lực sản xuất nghề cá VN.
Tổng quan nghề về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản
2.1 Hiện trạng về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản.

2.2 Hệ thống các văn bản pháp lý về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản.

Một số mô hình quản lý nghề cá có tính bền vững

3.1 Một số quan điểm quản lý nghề cá theo hướng bền vững.

3.2 Một số mô hình quản lý nghề cá có tính bền vững hiện nay.
	a,b

	10

	0



	1         

2

3

	Chủ đề 3
Nghề cá có trách nhiệm
Bộ quy tắc ứng xử về nghề cá có trách nhiệm:

1.1 Giới thiệu
1.2 Bản chất và phạm vi của Bộ Qui tắc ứng xử
1.3 Mục tiêu của Bộ Qui tắc ứng xử

1.4 Thực hiện, giám sát và cập nhật thông tin

 1.5 Yêu cầu đặc biệt của các nước đang phát triển

1.6 Nội dung của bộ quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm

 1.7 Quản lý nghề cá

1.8 Các quốc gia mà tàu mang cờ

1.9. Các quốc gia có cảng

1.10. Phát triển nuôi trồng thủy sản

1.11. Hợp nhất nghề cá trong việc quản lý ven biển

1.12. Các hoạt động sau thu hoạch và thương mại có trách nhiệm

1.13. Nghiên cứu thủy sản

1.14. Hợp tác khu vực và quốc tế.
Quy định IUU của Hội đồng Châu Âu

2.1. Giới thiệu

2.2. Nội dung chủ yếu của Quy định IUU.
Kế hoạch hành động ngăn chặn đánh cá bất hợp pháp, không báo cáo và không quản lý được

3.1 Giới thiệu về “Chương trình ngăn chặn đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không quản lý được"

3.2. Tác hại của đánh bắt bất hợp pháp

3.3. Trách nhiệm của các nước trong việc ngăn chặn đánh bắt bất hợp pháp.
	b,c

	15


	0



	1
2
	Chủ đề 4
Một số hoạt động hướng tới nghề cá bền vững
Bộ quy tắc dự án cải thiện ngành thủy sản khu vực ASEAN (FIP)
1.1. Tổng quan về bộ quy tắc FIP khu vực ASEAN

1.2. Cấu trúc của bộ Quy tắc FIP khu vực ASEAN

1.3. Quản lý và lộ trình tới bộ Quy tắc FIP khu vực ASEAN

1.4. Các tiêu chuẩn thực hiện liên quan đến môi trường
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR)

1. Tổng quan về Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR)

2. Các chương trình, chứng nhận trách nhiệm xã hội trong thủy sản

3. Các thực hành về quản lý tàu cá, hoạt động tàu cá và lao động tàu cá
	b,c,d
	8
	0




6.2 Thực hành: không
7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Lê Xuân Tài

Vũ Như Tân
	Quản lý nghề cá bền vững
	2016
	Lưu hành nội bộ
	Bộ môn, giảng viên
	x
	

	2
	 Bộ Thủy Sản


	Nguồn lợi thủy sản VN
	1996
	Nông nghiệp, Hà Nội  
	Thư viện
	
	X

	3
	Trương Sỹ Kỳ 


	Nguồn lợi cá biển VN
	1996
	Lưu hành nội bộ
	Bài giảng 
	
	X

	4
	TS Nguyễn Hồng Thao  


	Bảo vệ môi trường biển- Các vấn đề và giải pháp.
	2004
	Chính trị Quốc gia, Hà nội  
	Thư viện
	
	X

	5
	Leonard  Ortolano, by John Wiley & Son Inc. 


	Envronmental Regulation and Impact Assessment.  
	1996.
	“Standford, California 
	Thư viện
	
	X

	6
	FAO
	Code of Conduct for Responsible Fisheries
	1995
	
	Bộ môn, giảng viên, internet
	
	x

	7
	FAO
	Technical Guidelines for Responsible Fisheries - Fisheries Management
	1997
	
	Bộ môn, giảng viên, internet
	
	x

	8
	FAO
	Implementation of the International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.
	2002
	
	Bộ môn, giảng viên, internet
	
	x

	9
	COUNCIL REGULATION (EC)
	No 1005/2008 of 29 September 2008. Regulation establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing Regulations (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999.
	2008
	
	Bộ môn,

giảng viên, internet
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

      Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ đối với sinh viên như sau:

- Sinh viên phải thực hiện đầy đủ giờ giấc lên lớp, nội dung tiết học, tham gia trả Ѵlời các vấn đề do giảng viên nêu ra.


- Học viên phải tự đọc tài liệu để trả lời các nội dung do giảng viên đặt ra, làm tốt công tác chuẩn bị cho các tiết học kế tiếp
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1.
	7
	Viết
	             Chủ đề từ 1 đến 3.
	1.


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	30
	30

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ
	10
	10

	3
	Thi kết thúc học phần
	60
	60

	4
	Thi kết thúc học phần

- Hình thức thi: Viết
- Đề mở: 


Đề đóng: 
Ѵ
	
	



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
                                                                                                    Lê Xuân Tài

GHI CHÚ: Cách trình bày một số nội dung của Đề cương chi tiết học phần
(Lưu ý: Lượt bỏ phần Ghi chú này và các con số chỉ nội dung ghi chú trên các trang 1, 2 trước khi in hoặc công bố)
(1) Lấy từ Đề cương học phần (ĐCHP).

(2) Nếu có nhiều giảng viên cùng dạy (kể cả trợ giảng và giảng viên hướng dẫn thực hành) thì liệt kê đầy đủ các thông tin trên cho từng giảng viên.

(3) STT, Chương/Chủ đề, Nhằm đạt KQHT, Số tiết: lấy từ ĐCHP. 

Phần Phương pháp dạy-học: Ghi phương pháp được sử dụng.
(VD: Thuyết giảng, Thảo luận nhóm, Semina SV, Tìm hiểu thực tế, …)
Phần Chuẩn bị của người học: cho biết SV cần đọc trước tài liệu nào, số trang/chương/mục và các nội dung chuẩn bị khác.
(4) Lấy từ ĐCHP và có thể đưa thêm các tài liệu mới hoặc thay bằng tài liệu cập nhật hơn nếu cần thiết.
(5) Các yêu cầu của giảng viên đối với SV về hoạt động lên lớp, đọc tài liệu, làm bài tập, thực hành, tiểu luận, xử lý khi vi phạm, kiểm tra – thi và các hoạt động khác… Các yêu cầu được xây dựng dựa trên các quy định về đào tạo của trường và những đòi hỏi riêng của học phần.

(6) Lịch kiểm tra giữa kỳ do (nhóm) GV dạy HP dự kiến. Thang điểm HP dựa trên ĐCHP.

Lưu ý chung:

· Các học phần Thực hành độc lập cũng phải có Đề cương chi tiết học phần (ĐCCTHP) riêng.
· Những nội dung “lấy từ ĐCHP” cần được ghi lại trong ĐCCTHP để SV tiện tham khảo.

· ĐCCTHP cần được Trưởng bộ môn phê duyệt (lưu bản cứng tại bộ môn) và đưa file lên trang web bộ môn.

· ĐCCTHP cần được (nhóm) GV dạy HP rà soát, cập nhật hàng năm khi có sự điều chỉnh về các nội dung liên quan hoặc khi ĐCHP được điều chỉnh.
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